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DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN

HỌC BỔNG HK01

Khoa Sinh học (năm học 2011-2012 )

Danh sách kèm theo quyết định số

1065/QĐ-ĐHSP ngày 21/5/2012
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Số

tiền

1 Ngô Thị

Hoài

Di

ễm

K37.

301.

011

3.3

3

813000

00

150

000

0

2 Dương Thị

Kim

Đa

n

K37.

301.

022

3.2

2

803000

00

150

000

0

3 Lê Thị Hằ

ng

K37.

301.

032

3.0

3

812400

00

120

000

0

4 Nguyễn

Mạnh

Hà K37.

301.

038

3.5

3

873000

00

150

000

0

5 Nguyễn

Duy

Hả

i

K37.

301.

039

3.2

2

833000

00

150

000

0

6 Đòan Tuyết

Mỹ

Ho

a

K37.

301.

041

3.2

2

833000

00

150

000

0

7 Cao Thị

Tuyết

Lo

an

K37.

301.

055

3.2

2

833000

00

150

000

0

8 Trần Huỳnh

Bảo

Na

m

K37.

301.

064

3.0

3

922400

00

120

000

0

9 Nguyễn

Thanh

Nh

ư

K37.

301.

075

2.9

7

832400

00

120

000

0

1

0

Nguyễn Thị

Xuân

Ph

ươ

ng

K37.

301.

083

3.2

5

803000

00

150

000

0

1

1

Bùi Minh Qu

ốc

K37.

301.

086

3 802400

00

120

000

0

1

2

Hồ Thị

Kiều

Th

an

h

K37.

301.

099

3 812400

00

120

000

0

1

3

Nguyễn

Thanh

Th

ùy

K37.

301.

113

3.1

4

932400

00

120

000

0

1

4

Lê Thị Thu Tra

ng

K37.

301.

3.3

1

943000

00

150

000
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122 0

1

5

Võ Thị

Huyền

Trâ

m

K37.

301.

126

3.0

6

822400

00

120

000

0

1

6

Hà Thị

Ngọc

Tri

nh

K37.

301.

128

3.0

6

842400

00

120

000

0

1

7

Đỗ Tu

ấn

K37.

301.

132

3.1

7

922400

00

120

000

0

1

8

Đỗ Khánh Vâ

n

K37.

301.

138

3.4

4

823000

00

150

000

0

1

9

Hồ Thị Phi Vâ

n

K37.

301.

140

3.1

4

812400

00

120

000

0
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